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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ ương nuôi lên sinh trưởng và tỷ lệ sống 

của cá song dẹt (Epinephelus bleekeri) giai đoạn cá hương lên cá giống. Chiều dài và khối lượng ban đầu của 
cá hương thí nghiệm là 1,48 ± 0,18 cm và 0,05 ± 0,01 g. Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức bao 
gồm: 1.000; 1.500 và 2.000 con/m3. Cá được cho ăn thức ăn tổng hợp (NRD, INVE, Thái Lan) 3 lần/ngày theo 
nhu cầu trong 45 ngày. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy cá song dẹt ương nuôi ở mật độ 
1.000 con/m3 đạt sinh trưởng cả về chiều dài và khối lượng cao nhất khi kết thúc thí nghiệm, lần lượt là 5,03 ± 
0,16 cm/con và 2,80 0,09 g/con. Nghiệm thức ương nuôi ở mật độ 1.000 con/m3 cũng cho hệ số phân đàn thấp. 
Tuy nhiên, không có sự khác nhau về tỷ lệ sống và hệ số FCR của cá ương ở các mật độ khác nhau. Như vậy, 
mật độ phù hợp trong ương nuôi cá song dẹt giai đoạn cá hương lên cá giống là 1.000 con/m3 để tối ưu tốc độ 
sinh trưởng và tỷ lệ sống.

Từ khóa: Epinephelus bleekeri, cá song dẹt, mật độ, sinh trưởng, tỷ lệ sống 

ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the eff ect of stocking density on growth and survival of duskytail 

grouper (Epinephelus bleekeri) juvenile. Initial mean total length and individual weight of fi ngerlings were 
1.48 ± 0.18 cm and 0.05 ± 0.01 g, respectively. Three treatments were designed with diff erent stocking densities, 
including 1,000; 1,500 and 2,000 fi sh.m-3. Fish were fed by commercial diets (NRD, INVE, and Thailand) 
three times daily during 45 days. Each stocking density was run with three replicates. As a result, the highest 
growth rate was obtained at density 1,000 fi sh.m-3 with an average fi nal body length and weight were 5,03 cm/
fi sh and 2,84 g/fi sh, respectively. The lowest coeffi  cient of variation was attained at 1,000 fi sh.m-3. However, 
no signifi cant diff erence was observed on survival rate and feed conversion ratio of fi sh at diff erent stocking 
densities. Thus, the optimum performance was obtained when duskytail grouper juvenile was stocked at 1,000 
fi sh.m-3 to growth and survival rate.

Key words: Epinephelus bleekeri, duskytail grouper, stocking density, growth performance, survival rate

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các loài cá song thuộc họ Serranidae là 

những loài cá có giá trị về mặt thương mại, đặc 
biệt là thị trường hải sản tươi sống ở châu Á 
tại các quốc gia như Hồng Kông, Trung Quốc, 
Đài Loan, Singapore và Malaysia (Johnston 
và Yeeting, 2006). Những loài chủ yếu xuất 
hiện trong các chợ hải sản thường là đại diện 
của ba giống: Epinephelus, Cromileptes và 
Plectropomus. Với nhu cầu tiêu thụ đối với 

cá song lớn tại các thị trường này dẫn đến giá 
thành mà cá song mang lại trở nên ngày càng 
cao, do đó mối quan tâm đáng kể về mặt thương 
mại trong sản xuất nuôi trồng thủy sản của một 
loạt các loài cá song (Rimmer và ctv, 2004). 

Cá song dẹt (Epinephelus bleekeri) là loài 
cá có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao, 
là một trong những loài quan trọng trong nghề 
nuôi cá thương mại ở vùng biển nhiệt đới và 
cận nhiệt đới. Cá song dẹt đã được nuôi rộng 
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rãi ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam và Malaysia (Yan Cai và ctv, 
2012). Nhu cầu về con giống phục vụ cho nuôi 
thương phẩm là rất lớn. Hiện nay, Cá giống 
được cung cấp từ 2 nguồn chủ yếu là khai thác 
từ tự nhiên và sản xuất giống nhân tạo. Tuy 
nhiên, nguồn giống khai khác từ tự nhiên đã 
dần cạn kiệt do việc khai thác quá mức, trong 
khi đó nguồn giống từ sản xuất nhân tạo còn 
chưa ổn định về số lượng do công nghệ sản 
xuất giống cá song của một số nước vẫn chưa 
hoàn thiện. 

Trong sản xuất giống cá biển, mật độ ương 
nuôi là một trong những yếu tố quan trọng có 
ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, tỷ lệ sống, 
sức khỏe, thức ăn và sản lượng cá. Cá nuôi ở 
mật độ cao có thể gây stress, có khả năng dẫn 
đến tốc độ sinh trưởng thấp hơn, tăng khả năng 
mắc bệnh và tăng tỷ lệ hao hụt (Blackburn và 
Clarke, 1990). Mặc dù một số nghiên cứu về 
mật độ nuôi đã được công bố, nhưng vẫn chưa 
có được thông tin về mật độ tốt hơn cho mỗi 
loài, bởi vì mật độ tốt nhất bị ảnh hưởng bởi 
các hệ thống nuôi, loài cá và tuổi cá khác nhau 
(Ellis và ctv, 2002; Jorgensen và ctv, 1993; 
Greaves và Tuene, 2001). Hầu hết các hộ 
nuôi cá với mật độ cao để tối đa hóa năng suất 
(Iguchi và ctv, 2003). Do đó, mật độ nuôi thích 
hợp là một trong những yếu tố quan trọng, nó 
đóng một vai trò lớn trong việc tăng sản lượng 
cá để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, duy trì 
lợi nhuận và phát triển kinh tế bền vững cho 
người nuôi (Rafatnezhad và ctv, 2008). Việc 
xác định mật độ thả tối ưu cho một loài là một 
yếu tố quan trọng không chỉ cho phép quản lý 
hiệu quả và tối đa hóa sản lượng và lợi nhuận 
(Rowland và ctv, 2006). Mục tiêu của nghiên 
cứu này là đánh giá ảnh hưởng của mật độ thả 
đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và việc sử 
dụng thức ăn của cá song dẹt từ giai đoạn cá 
hương lên cá giống.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Cá song dẹt 30 ngày tuổi được lấy từ nguồn 

sản xuất giống nhân tạo. Sau khi cá ăn hoàn 
toàn thức ăn tổng hợp (NRD, INVE, Thái Lan) 

thì tiến hành bố trí thí nghiệm.
Thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm 

nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang, 
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phước Đồng, Nha 
Trang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Cá song dẹt có chiều dài trung bình 1,48 cm 

và khối lượng 0,05 g được bố trí ngẫu nhiên 
trong các bể composite 500 L/bể với 3 mật 
độ nuôi: 1.000; 1.500 và 2.000 con/m3. Mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần.

Cá được cho ăn bằng thức ăn tổng hợp, kích 
cỡ hạt từ 500-1.200 µm, cho ăn 3 lần/ngày (vào 
lúc 7, 12 và 17h). Chế độ siphon, thay nước 
được tiến hành vào buổi sáng. Các thông số 
môi trường trong bể ương được kiểm tra hàng 
ngày và duy trì trong ngưỡng thích hợp như 
độ mặn 31-32‰, nhiệt độ 27-29oC, pH 7,6-8,5, 
oxy hòa tan 5,0-5,5 mg/L; NH3 -N < 0,3 mg/L. 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: tốc độ tăng 
trưởng, tỷ lệ sống, mức độ phân đàn, hệ số 
chuyển đổi thức ăn.

2.3. Thu thập và xử lý số liệu
Nhiệt độ: đo 2 lần/ ngày (8h, 14h) bằng 

nhiệt kế thuỷ ngân, độ chính xác 1%. 
Độ mặn: đo 1 lần/ngày bằng khúc xạ kế, độ 

chính xác 1‰. 
pH: đo 2 lần/ ngày (8h, 14h) bằng máy Han-

dy Gamma (Đan Mạch), độ chính xác 0,01 đơn 
vị. 

Hàm lượng oxy hoà tan được đo bằng máy 
Handy Gamma (Đan Mạch), độ chính xác 0,1 
mg/L. 

- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng 
(Daily Weight Gain, DWG)

 (g/ngày) 

- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài 
(Daily Length Gain, DLG)

  (cm/ngày)  

- Tốc độ tăng trưởng tương đối về khối 
lượng (Weight-Specifi c Growth Rate, W.SGR)

 (%/ngày)

Trong đó: W1 khối lượng (g) tại thời điểm 
ban đầu t1
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W2  khối lượng (g) tại thời điểm t2
  - Tốc độ tăng trưởng tương đối về chiều 

dài (Length-Specifi c Growth Rate, L.SGR)

 (%/ngày) 

Trong đó: L1 chiều dài (cm) tại thời điểm 
ban đầu t1

L2 chiều dài (cm) tại thời điểm t2
 - Đánh giá mức độ đồng đều của cá thông 

qua hệ số biến thiên: Xác định hệ số biến thiên 
để đánh giá mức độ đồng đều của cá nuôi ở các 
mật độ khác nhau vào lúc bắt đầu và lúc kết 
thúc thí nghiệm.

 
(%)

Trong đó: Cv (%): Hệ số biến thiên 
(Coeffi  cient of variation)

: Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
µ: Giá trị trung bình (Mean)
- Tỷ lệ sống:

 
Trong đó: Nt: là số cá tại thời điểm t;
No: là số cá thả ban đầu.

- Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR):

Trong đó: Wtasd: khối lượng thức ăn sử dụng;
WG: khối lượng cá tăng thêm.
Thu thập và lưu trữ số liệu trên phần mềm 

Microsoft Excel. Sự ảnh hưởng của mật độ 
lên các chỉ tiêu đánh giá được phân tích bằng 
phương pháp phương sai một nhân tố (One-
way ANOVA) trên phần mềm SPSS 18.0. Khi 
có sự sai khác giữa các nghiệm thức, phép 
kiểm định Duncan’s được sử dụng để xác định 
sự sai khác với mức ý nghĩa p < 0,05. Tất cả 
các số liệu được trình bày dưới dạng trung bình 
± sai số chuẩn.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1. Một số yếu tố môi trường trong quá 
trình thí nghiệm

Một số yếu tố môi trường trong suốt thời 
gian thí nghiệm ương nuôi cá song dẹt giai 
đoạn từ cá hương lên cá giống ở các mật độ 
nuôi khác nhau được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Một số yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm

Nghiệm thức 
(con/L)

Chỉ tiêu theo dõi

Nhiệt độ (oC) pH Độ mặn (‰) DO (mg/L)

1.000 7,8 - 8,2

1.500 7,8 - 8,3

2.000 7,7 - 8,3

Số liệu trong bảng được trình bày dưới dạng khoảng dao động/giá trị trung bình± độ lệch chuẩn.

Trong suốt thời gian thí nghiệm, các yếu tố 
môi trường trong tất cả các nghiệm thức ương 
nuôi không có sự khác nhau, ổn định và đều 
nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng và 
phát triển của cá song dẹt. Nhiệt độ nước trung 
bình trong thời gian thí nghiệm ở các nghiệm 
thức dao động từ 27,5 – 29,50C, độ mặn từ 31 
- 33‰, pH: từ 7,7 - 8,3; hàm lượng oxy hòa 
tan: 5,0 - 5,7 mg/l. Theo Boyd (1998), khoảng 
pH thích hợp cho sự phát triển của động vật 
thủy sản là 6,5 – 9,0 và khoảng biến động trong 

ngày phải nhỏ hơn 0,5, khoảng nhiệt độ thích 
hợp cho sự phát triển của cá nhiệt đới là 28 – 
32oC, hàm lượng oxy hòa tan trong nước nhỏ 
hơn 3 mg/l cá sử dụng thức ăn kém và rất dễ 
nhiễm bệnh, hàm lượng oxy hòa tan trong nước 
tốt cho sinh trưởng của cá là trên 5 mg/l (Cheng 
và ctv, 2006).

3.2. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh 
trưởng của cá song dẹt từ giai đoạn cá hương 
lên cá giống

Ảnh hưởng của mật độ ương nuôi lên sinh 
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trưởng của cá song dẹt giai đoạn từ cá hương 
lên cá giống được trình bày trong Bảng 1. Tốc 

độ sinh trưởng của cá ở các mật độ nuôi khác 
nhau là khác nhau (p < 0,05).  

Bảng 3.1. Sinh trưởng của cá song dẹt ở các mật độ ương nuôi khác nhau

Chỉ tiêu
Mật độ ương nuôi (con/m3)

1.000 1.500 2.000
TL ban đầu (cm) 1,48 ± 0,18
TL cuối (cm) 5,03 ± 0,16c 4,87 ±  0,16b 4,73 ± 0,09a

SGRL (%/ngày) 2,73 ± 0,28c 2,59 ±  0,32a 2,54 ± 0,27a

DLG (cm/ngày) 0,079 ± 0,005c 0,075 ± 0,004b 0,072 ± 0,005a

BW ban đầu (g) 0,05 ± 0,01
BW cuối (g) 2,80 ± 0,09c 2,73 ± 0,10b 2,61 ± 0,11a

SGRW (%/ngày) 8,68 ± 0,60a 8,62 ±  0,62a 8,52 ± 0,67a

DWG (g/ngày) 0,061 ± 0,005c 0,059 ± 0,001b 0,057 ± 0,003a

Ghi chú: Trong cùng một hàng, giá trị trung bình đi kèm chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p 
< 0,05). 

Các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều dài và khối 
lượng thấp nhất ở nghiệm thức ương nuôi với 
mật độ 2.000 con/m3 (TL: 4,73 cm; BW: 2,61 
g; SGRL: 2,54%/ngày; DLG: 0,072 cm/ngày; 
DWG: 0,057 g/ngày), cao nhất ở nghiệm thức 
ương nuôi với mật độ 1.000 con/m3 (TL: 5,03 
cm;  BW: 2,80 g, SGRL: 2,73 %/ngày; DLG: 
0,079%/ngày; DWG: 0,06 g/ngày) (p<0,05). 
Tuy nhiên, không có sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê về tốc độ sinh trưởng tương đối về 
khối lượng giữa các nghiệm thức (p > 0,05).  

Tương tự như những nghiên cứu trên các 
đối tượng cá biển khác, khi nuôi mật độ thấp 
tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với ở mật độ 
cao như cá song hổ (E. fuscoguttatus) sau 42 
ngày ương nuôi cho thấy, cá nuôi ở mật độ thấp 
1 và 3 con/L cho tốc độ sinh trưởng cao hơn 
khi nuôi ở mật độ 5 con/L (Salari và ctv, 2012). 

Tương tự, nghiên cứu của Agus và ctv (2014) 
cũng khẳng định mật độ ương nuôi ảnh hưởng 
đến tốc độ sinh trưởng của cá song chấm cam 
(Epinephelus coioides) giai đoạn cá giống, mật 
độ càng cao thì tốc độ sinh trưởng càng giảm. 
Trong ương nuôi cá chẽm giai đoạn giống, tốc 
độ sinh trưởng của cá giảm dần khi tăng mật 
độ nuôi (Ngô Văn Mạnh, 2008; Mojjada và 
ctv, 2013), cá hồng mỹ (Ngô Văn Mạnh và ctv, 
2017).

3.2. Ảnh hưởng của mật độ ương lên mức 
độ phân đàn, hệ số chuyển đổi thức ăn và tỷ 
lệ sống của cá song dẹt từ giai đoạn cá hương 
lên cá giống.

Ảnh hưởng của mật độ ương nuôi lên mức 
độ phân đàn, hệ số chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ 
sống của cá song dẹt từ giai đoạn cá hương lên 
cá giống được trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Hệ số phân đàn, hệ số chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống của cá song dẹt ở các mật độ nuôi 
khác nhau

Chỉ tiêu
Mật độ ương nuôi (con/m3)

1.000 1.500 2.000
CVL (%) 5,88 ± 0,18a 7,05 ±  0,07ab 7,79 ± 0,62b

CVW (%) 7,29 ± 0,18a 8,07 ±  0,07ab 9,53 ± 0,62b

FCR 1,03 ± 0,17a 1,02 ± 0,16a 1,04 ± 0,15a

Tỷ lệ sống (%) 77,27 ± 3,00a 75,42 ± 2,27a 73,13 ± 5,50a

Ghi chú: Trong cùng một hàng, giá trị trung bình đi kèm chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p 
< 0,05). 
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Tỷ lệ phân đàn về chiều dài và khối lượng 
của cá song dẹt đạt cao nhất ở nghiệm thức nuôi 
với mật độ 2.000 con/m3 (7,79% và 9,53%), 
thấp nhất ở mật độ 1.000 con/m3 (5,88% và 
7,29%) (p<0,05). Cùng với nhận định trên thì 
kết quả nghiên cứu của Hatziathanasiou và ctv 
(2002) khi ương nuôi cá chẽm châu Âu (D. 
labrax) cũng cho thấy mật độ ương nuôi tăng 
thì mức độ phân đàn cũng tăng. Tuy nhiên, 
nghiên cứu của Ly và ctv (2005) trên cá song 
chấm cam (Epinephelus coioides) cho thấy, 
mật độ nuôi không ảnh lên mức độ phân đàn, 
cá càng lớn thì mức độ phân đàn thấp.

Sau 45 ngày ương nuôi, tỷ lệ sống của 
cá song dẹt nuôi ở mật độ 1.000 con/m3 đạt 
77,27% khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05) 
so với nghiệm thức nuôi ở mật độ 1.500 con/
m3 (75,42%) và 2.000 con/m3 (73,13%). Kết 
quả này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu 
của Mojjada và ctv (2013) trên cá chẽm, mật 
độ nuôi không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống cá 
sau 30 ngày ương nuôi. Tương tự, trong ương 
nuôi cá song hổ với mật độ 1 con/L, 3 con/L 
và 5 con/L cũng không có sự khác nhau về tỷ 
lệ sống sau 42 ngày ương nuôi (Salari và ctv, 
2012). Ngược lại, trong nghiên cứu của các tác 
giả Nguyễn Trọng Nho và Tạ Khắc Thường 
(2006) trên cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca 
waigiensis), cá chim vây vàng (Ngô Văn Mạnh 
và ctv (2013) và cá hồng mỹ giống (Sciaenops 
ocellatus) (Ngô Văn Mạnh và ctv, 2017) cho 
thấy, mật độ ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá, 
mật độ ương nuôi càng cao thì tỷ lệ sống càng 
thấp và ngược lại (mật độ 2 con/L (88,75%) 
và 3 con/L (75%)). Những tác động tiêu cực 
của việc tăng mật độ nuôi có thể nhận thấy 
như sự bất thường về tập tính, sức khỏe, sinh 
trưởng chậm và tỷ lệ sống giảm (Jorgensen và 

ctv, 1993). Nhìn chung, ảnh hưởng của mật 
độ ương nuôi lên tỷ lệ sống của cá biển không 
giống nhau giữa các loài cá.  

Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) trong 
nghiên cứu này cho thấy, không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê ở các mật độ nuôi khác 
nhau (p>0,05), giá trị FCR dao động trong 
khoảng 1,01-1,03. Số liệu cụ thể cho thấy giá 
trị FCR trong nhóm mật độ 1.500 con/m3 sử 
dụng thức ăn hiệu quả hơn dẫn đến sinh trưởng 
đạt tốt hơn. Tương tự nghiên cứu của Ly và ctv 
(2005) trên cá song chấm cam (Epinephelus 
coioides) thấy rằng, mật độ nuôi không ảnh 
hưởng đến hệ số FCR trong thí nghiệm, giá trị 
FCR trong khoảng 0,88 - 0,97. Tuy nhiên, nhiều 
nghiên cứu trên các đối tượng khác cho thấy 
mật độ nuôi có sự ảnh hưởng trực tiếp lên hệ số 
FCR như kết quả nghiên cứu của Salari và ctv 
(2012) trên cá song hổ giống (TL: 15,08 mm; 
BW: 0,045 g) (Epinephelus fuscoguttatus) khi 
nuôi ở mật độ cao 3 con/L, hệ số FCR đạt 1,22 
và 1 con/L, hệ số FCR đạt 1,68. Cùng với đó 
trên cá chẽm, hệ số FCR được ghi nhận ở các 
mật độ ương nuôi 1.000 con/m3, 1.500 con/m3 
và 2.000 con/m3 tương đương FCR đạt 0,86; 
0,85 và 0,9. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Cá song dẹt ương ở mật độ 1.000 con/m3 đạt 
tốc độ sinh trưởng cao nhất (0,079 cm/ngày; 
0,061 g/ngày) thấp nhất ở mật độ 2.000 con/m3 
(0,072 cm/ngày; 0,057 g/ngày). Như vậy, mật 
độ ương nuôi cá song dẹt giai đoạn cá hương 
lên cá giống thích hợp là 1.000 con/m3.

Từ kết quả cho thấy, trong điều kiện sản 
xuất thực tế có thể ương nuôi cá song dẹt từ 
giai đoạn cá hương lên cá giống ở mật độ 1.500 
con/m3.
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